
       UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

         SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

Số:     516      /SGDĐT-GDPT 
V/v cử giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng 

cao nghiệp vụ sư phạm năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày   15   tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Các trường Trung học trực thuộc Sở. 

Thực hiện Công văn số 6228/BGDĐT-KHTC ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG năm 2022; Căn cứ 

Công văn số 132/ĐHNN-TTNNVH ngày 14/3/2022 của Trường ĐHNN, Đại học 

Huế về việc phối hợp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phổ thông năm 2022Sở GDĐT 

yêu cầu các đơn vị cử giáo viên tham gia bồi dưỡng năm 2021 với kế hoạch cụ thể 

như sau: 

1. Nội dung khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm:  

- Năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học (40 tiết);  

- Phương pháp giảng dạy và thi, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu triển khai 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Anh (80 tiết); 

- Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ (40 tiết) 

2. Thời gian khai giảng và học: dự kiến tháng 6-8/2022 (thời gian cụ thể sẽ 

thông báo sau). Số tiết học 310 tiết, trong đó 160 trực tiếp, 150 tiết trực tuyến. 

3. Địa điểm: Trường ĐHNN, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành 

phố Huế. 

4. Kinh phí:  

- Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế chịu trách nhiệm chi phí để tổ chức 

lớp học, giảng dạy, cung cấp tài liệu, băng đĩa cho học viên. 

- Chi phí cho người học tham gia bồi dưỡng (đi lại, ăn, ở, công tác phí) theo 

quy định của Nhà nước và do đơn vị có giáo viên đi học chi trả. 

5. Thành phần: Giáo viên các cấp học chưa tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm do Sở GDĐT tổ chức, phân bổ chỉ tiêu như sau: 

Đối với cấp THPT: 02 giáo viên/đơn vị (theo thứ tự ưu tiên) 

Đối với cấp THCS: 01 giáo viên/ đơn vị 

Đối với cấp tiểu học: 05 giáo viên/phòng GDĐT (xếp theo thứ tự ưu tiên) 

6. Tiêu chí chọn cử 
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- Giáo viên chưa tham gia bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ sư phạm trong năm 

2019 và 2021. (xem danh sách tham khảo đính kèm: Phụ lục 1 và 2) 

- Có năng lực tự học, nhiệt tình, tích cực, ý thức cầu tiến để nâng cao năng lực 

nghiệp vụ và có khả năng hoàn thành khóa học. 

- Giáo viên được dự kiến phân công dạy các lớp sử dụng sách giáo khoa mới 

3, 7, 10. 

7. Lưu ý: 

- Các đơn vị điền thông tin giáo viên theo đường link sau: 

https://bit.ly/34FhVY7 đồng thời gửi file scan văn bản có dấu đỏ vào địa chỉ email: 

ngocma@hue.edu.vn.  Thời hạn điền thông tin ngày 18/3/2022 

- Sở GDĐT sẽ phản hồi thông tin giáo viên được chọn cử tham gia khóa bồi 

dưỡng để các đơn vị có căn cứ ban hành quyết định cử giáo viên tham gia. 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu rà soát lại thông tin đội ngũ để 

chọn cử giáo viên đúng thành phần tham dự và báo cáo đúng thời gian. Nếu cần thêm 

thông tin trong quá trình triển khai, xin liên hệ về Sở (qua phòng GDPT) theo số điện 

thoại 0234 3 823722 gặp Ô. Mai Anh Ngọc, Trưởng phòng GDPT để được hướng 

dẫn./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- ĐHNN, Đại học Huế:  

- Website Ngành;                                                                                  
- Lưu: VT, GDPT.                                                                                                           

    

                                                                        

GIÁM ĐỐC 

   
 

 
 

 
Nguyễn Tân 

 

  

mailto:ngocma@hue.edu.vn


PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THPT THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số 1581 /SGDĐT-GDTrH ngày 15 /7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế) 

 

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 
TRÌNH ĐỘ ĐÀO 

TẠO 
VỊ TRÍ GIẢNG DẠY 

 

TRÌNH ĐỘ 

NLNN THEO 

KHUNG NLNN 6 

BẬC DÙNG CHO 

VIỆT NAM 

 

GHI CHÚ 

1 Võ Thị Dạ Trường 17/03/1974 Trường THPT Nguyễn Huệ 
Cử nhân Tiếng 

Anh 
Giáo viên Tiếng Anh C1  

2 Phạm Thị Phương Thảo 17/05/1976 THPT Hương Vinh Cử nhân Giáo viên Tiếng Anh C1  

3 Nguyễn Ngọc Thùy Trinh 24/7/1989 THPT Tam Giang Cử nhân Giáo viên Tiếng Anh C1 0777464630 

4 Phạm Thị Bích Thùy 24/02/1978 THCS&THPT Hồng Vân Cử nhân Khoa học Giáo viên Tiếng Anh C1  

5 Phan Thị Hạnh 03/06/1984 THPT Nguyễn Sinh Cung Đại học Giáo viên Tiếng Anh B2 

Email : hanhphan6384@gmail.com 

Điện thoại : 0392357904 

6  Nguyễn Thị Ngọc  16/07/1973  THPT Cao Thắng  Cử nhân tiếng anh Giáo viên Tiếng Anh C1   

7 Phùng Thị Huyền Trang 30/07/1990 THPT Vinh Xuân Thạc sĩ Giáo viên Tiếng Anh C1  

8 Hà Thị Vân Anh 07/11/1977 THPT Đặng Huy Trứ Cử nhân Giáo viên Tiếng Anh C1  

9 Hoàng Thị Kim Oanh 19/5/1987 THPT Hà Trung Thạc sỹ Giáo viên Tiếng Anh Bậc 5  

10 Nguyễn Thanh Hải Yến 09/05/1985 THPT Thuận An Cử nhân Giáo viên Tiếng Anh B2  

11 Hồ Thị Ái Phương 04/09/1974 THPT A Lưới 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng anh 
Giáo viên Tiếng Anh B2 htaphuong.al@hue.edu.vn 

mailto:hanhphan6384@gmail.com
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12 Trương Thị Phước 12/03/1989 THPT Nguyễn Đình Chiểu 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

FCE – 

Cambridge 

(B2) 

 

13 Hoàng Thị Thanh Tâm 24/04/1977 THPT Hương Giang Đại học Giáo viên Tiếng Anh Bậc 5  

14 Hồ Văn Lộc 09/03/1972 THPT Gia Hội Cử nhân Giáo viên Tiếng Anh C1  

15 Hồ Thị Khánh Huyền 02/9/1988 THPT Phú Lộc SP Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh B1 

 

 

16 Trần Duy Lam 29/10/1977 THPT Bùi Thị Xuân Đại học Giáo viên Tiếng Anh B2  

17 Trần Thị Diệu Hằng 05/7/1985 THPT Tố Hữu Đại học chính quy Giáo viên Tiếng Anh C1  

18 Võ Thị Phương Chi 10/10/1980 THPT Phú Bài ĐHSP Giáo viên Tiếng Anh B2  

19 Dương Thị Hiếu 16/05/1990 THPT Phong Điền 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

FCE – 

Cambridge 

(B2) 

 

20 Võ Nguyễn Đoan Uyên 20/11/1992 THPT Thuận Hóa Thạc sỹ Giáo viên Tiếng Anh C1  

21 Cao Tâm Hảo 24/8/1973 THPT Nguyễn Trường Tộ Đại học Giáo viên Tiếng Anh Bậc 5  

22 Lê Thị Kim Chi 12/06/1988 THPT Bình Điền Cử nhân Giáo viên Tiếng Anh C1  

23 Trần Anh Tuấn 27/03/1990 THPT Trần Văn Kỷ ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh C1  

24 Lý Thị Minh Đức 28/02/1992 THPT Chuyên Quốc Học Thạc sĩ  Giáo viên Tiếng Anh C1  

Danh sách này có 24 giáo viên 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số 1581 /SGDĐT-GDTrH ngày  15 /7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế) 

        



5 

 

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 
TRÌNH ĐỘ ĐÀO 

TẠO 
VỊ TRÍ GIẢNG DẠY 

TRÌNH ĐỘ NLNN 

THEO KHUNG NLNN 

6 BẬC DÙNG CHO 

VIỆT NAM 

GHI CHÚ 

1 Phạm Thị Hiền 26/9/1977 THCS Nguyễn Hữu Đà ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

2 Phạm Thị Diệu Hiền 26/5/1978 THCS Đặng Tất ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

3 Phan Thị Loan 30/10/1977 THCS Phan Thế Phương ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

4 Lê Phương Tú 16/6/1977 THCS Nguyễn Tri Phương Thạc sĩ  Giáo viên Tiếng Anh B2  

5 Lê Thị Diễm Huệ 12/11/1977 THCS Trần Hưng Đạo ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

6 Lê Thị Ngọc Phương 22/12/1977 TH-THCS Hương Nguyên ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

7 Hoàng Thị Hồng Châu 17/10/1974 THCS Phú Thượng ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

8 Nguyễn Thị Kim Chiểu 22/10/1977 THCS Vinh Hà ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

9 Nguyễn Thị Ngọc Mai 30/6/1974 THCS Phú An ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

10 Văn Kim 1975 THCS Phong Mỹ Đại học Giáo viên B2 
Thay cô Hoàng Thị 

Hà 

11 Đào Thị Huyền 1976 THCS Nguyễn Duy Đại học Giáo viên B2  

12 Cao Thị Thùy Nhung 1977 THCS Phong Hiền Đại học Giáo viên B2  

13 Phan Thị Thanh Thảo 13/02/1990 THCS Thượng Nhật Thạc sỹ Tiếng Anh  Giáo viên Tiếng Anh C1  

14 Lê Thị Thu Sương 25/12/1970 THCS thị trấn Khe Tre Đại học  Giáo viên Tiếng Anh B2  

15 Trương Thị Nhật Linh 02/5/1994 THCS Phú Bài ĐHSP Tiếng Anh  Giáo viên Tiếng Anh B2  

16 Trần Thị Thanh Trang 10/9/1976 THCS Thủy Phương ĐHSP Tiếng Anh  Giáo viên Tiếng Anh B2  
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17 Phan Bội Huyên 30/11/1995 THCS Thủy Lương ĐHSP Tiếng Anh  Giáo viên Tiếng Anh B2 
 

18 
Trần Thị Mỹ Lam 29/12/1975 THCS Lộc Điền ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2 0935245468 

19 
Trương Thị Quỳnh Thư 20/6/1978 THCS Lộc Tiến ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2 0702372025 

20 
Trịnh Viết Thương 28/02/1982 THCS Vinh Giang ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2 0985019242 

21 Lê Thị Hồng Vân 04/12/1984 THCS Nguyễn Chí Diểu ĐH Ngoại ngữ  Giáo viên Tiếng Anh B2 0985848608 

22 Nguyễn Thị Diễm Huyền 09/12/1989 THCS Chu Văn An ĐHDL Phú Xuân  Giáo viên Tiếng Anh B2  

23 Hà Thị Ngọc Hạnh 11/11/1978 THCS Trần Cao Vân ĐHSP Anh  Giáo viên Tiếng Anh B2  

24 Trần Thị Thanh Nhã 15/10/1977 THCS Đặng Vinh ĐHSP  Giáo viên Tiếng Anh B2  

25 Trương Thị Mi Mi 02/01/1990 THCS Lê Quang Tiến ĐHNN  Giáo viên Tiếng Anh B2  

26 Nguyễn Thị Hồng Xuân 14/02/1977 THCS Lê Thuyết ĐHKH  Giáo viên Tiếng Anh B2  

Danh sách này có 26 giáo viên 

PHỤ LỤC 2  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  TIẾNG ANH NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số  336 /SGDĐT-GDTrH ngày 18/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

(ghi đầy đủ) 

Trường Trình độ đào tạo  
Vị trí 

giảng dạy 

Trình độ 

năng lực 
ngôn ngữ 

Email  

(yêu cầu ghi chính 

xác, không được thay 

đổi) 

 Không chính xác 

không thể vào học 

được 

Điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Huỳnh 01.8.1976 THCS-THPT Hồng Vân Đại học GV B2 
   

2 Lê Thị Nhút 26.7.1977 THCS-THPT Hồng Vân Cao đẳng GV B2 
   

3 Thái Thị Thu Trà 1975 THCS Phong Xuân Đại học TTCM B2 
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4 Ngô Tri Đạt 1975 THCS Phong Sơn Đại học GV B2 
   

5 Hoàng Thị Hà 1980 THCS Phong An Đại học GV B2 
   

6 Nguyễn Thị Bích Thủy 1978 THCS Phong Hiền Đại học GV B2 
   

7 Phạm Phi Huấn 1977 THCS Nguyễn Duy Đại học TPCM B2 
   

8 Ngô Thị Diệu Linh 1976 TH&THCS Lê Văn Miến Đại học GV B2 
   

9 Nguyễn Khoa Trí 1976 THCS Phong Hòa Đại học TTCM B2 
   

10 Ngô Văn Khoa 1976 THCS Phong Bình Đại học TTCM B2 
   

11 Nguyễn Kim Quyên 1985 
TH&THCS Nguyễn Lộ 

Trạch 
Đại học GV B2 

   

12 Hồ Thị Hường 1975 THCS Phong Hải Đại học TTCM B2 
   

13 Trần Thị Ái Linh 8/3/1978 THCS Đặng Dung Đại học GV B2 
   

14 Phan Thị Ánh Kiều 6/12/1986 THCS Đặng Hữu Phổ Đại học GV B2 
   

15 Nguyễn Thị Hương 18.4.1978 THCS Nguyễn Hữu Đà Đại học TTCM B2 
   

16 Hồ Thị Liên 1/12/1975 THCS Ngô Thế Lân Đại học TTCM B2 
   

17 Trần Thị Thu Thủy 04.04.1978 THCS Nguyễn Hữu Dật Đại học TTCM B2 
   

18 Trần Thị Thu Trang 1/2/1977 THCS Nguyễn Đình Anh Đại học TTCM B2 
   

19 Ngô Đình Thiên Thu 24/1/1965 THCS Trần Thúc Nhẫn Đại học TPCM B2 
   

20 Trần Thị Hồng Hải 9/10/1980 Phạm Quang Ái Đại học TPCM B2 
   

21 Nguyễn Thị Kim Khúc 3/10/1978 THCS Đặng Tất Đại học TPCM B2 
   

22 Nguyễn Quốc 11.06.1978 THCS LÊ XUÂN Đại học GV B2 
   

23 Nguyễn Thị Phương Thảo 09/01/1975 THCS Nguyễn Khoa Đăng Đại học GV B2 
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24 Nguyễn Thị Châu Loan 27/09/1978 THCS Hà Thế Hạnh Đại học GV B2 
   

25 Lê Việt Tịnh Nhiên 02.02.1977 THCS Hồ Văn Tứ Đại học GV B2 
   

26 Hoàng Vạn Quốc Hưng 29/7/1975 THCS Nguyễn Khánh Toàn Đại học TTCM B2 
   

27 Hoàng Thị Minh Thi 9/1/1979 
THCS Nguyễn Xuân 

Thưởng 
Đại học TTCM B2 

   

28 Đinh Như Thủy Tiên 02.09.1974 THCS Lê Quang Tiến Đại học TTCM B2 
   

29 Tôn Nữ Thị Bé 1/10/1975 THCS Huỳnh Đình Túc Đại học TTCM B2 
   

30 Lê Thanh Tường Vi 03.02.1980 THCS Đặng Vinh Đại học GV B2 
   

31 Phan Thị Ngọc Bích 01/01/1974 
THCS Nguyễn Khoa 

Thuyên 
Đại học TTCM C1 

   

32 Đào Văn Hạc 20/12/1975 THCS Hoàng Kim Hoán Đại học TPCM B2 
   

33 Nguyễn Thị Như Quỳnh 07.04.1977 THCS Tôn Thất Bách Đại học GV B2 
   

34 Phạm Thị Thúy Hồng 17/7/1984 TH&THCS Lê Quang Bính Đại học TTCM B2 
   

35 Trần thị Kim Khánh 24/5/1976 TH Vân An Đại học GV B2 
   

36 Phan Thị Thúy  1977 THCS Chu Văn An Đại học GV B2 
   

37 Nguyễn Thị Phượng 20/4/1978 Chu Văn An Đại học TPCM B2 
   

38 Phan Thị Thu Hồng 22.3.1976 Thống Nhất Đại học GV B2 
   

39 Nguyễn Thị Hồng An 1.2.1980 Phạm Văn Đồng Đại học GV B2 
   

40 Phan Thị Thùy Dương 28.09.1984 Huỳnh Thúc Kháng Thạc sĩ GV B2 
   

41 Trần Thị Thủy Tiên 2.11.1980 N.V. Linh Đại học GV B2 
   

42 Nguyễn Vinh Hải 22.04.1979 N.T.Minh Khai Đại học TTCM B2 
   

43 Phan Thị Mai Thủy 3.11.1981 Tố Hữu Đại học GV C1 
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44 Nguyễn Thị Phương Loan 10.9.1977 N. Chí Diểu Đại học TPCM B2 
   

45 Trần Thị Như Ngọc  25.5.1981 Hùng Vương  Đại học GV B2 
   

46 Trần Thị Liên Chi 16.09.1982 Đ. V. Ngữ Đại học GV B2 
   

47 Lê Mai Ly 10.8.1990 Ph. Sào Nam Đại học GV B2 
   

48 Thái Thùy Dung 07.07.1985 Lê Hồng Phong Đại học GV B2 
   

49 Trần Thị Phong Lan 27.4.1982 Nguyễn Du Thạc sĩ GV B2 
   

50 Phùng Khánh Minh 7.5.1982 Duy Tân Đại học TTCM B2 
   

51 Trần Thị Ngọc Lan 28.10.1987 Trần Phú Đại học GV B2 
   

52 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 29.10.1988 Ng. Bỉnh Khiêm Đại học GV B2 
   

53 Đặng Thị Tường Vân 14.1.1979 THCS Phú Bài Cao đẳng GV B2 
   

54 Nguyễn Thị Minh Hạnh 1978 THCS Phú Bài Đại học GV B2 
   

55 Phan Thị Thanh Nguyên 19.12.1995 TH&THCS Dương Hòa Đại học GV B2 
   

56 Phan Thị Bích Ngọc 22.11.1977 TH&THCS Thủy Tân Đại học TTCM B2 
   

57 Hoàng Trọng Thọ 01.09.1974 THCS Lâm Mộng Quang Đại học TTCM B2 
   

58 Nguyễn Cửu Thị Kim Chi  21.04.1971 THCS Lăng Cô Đại học TTCM B2 
   

59 Lê Thị  Hà 12/101982 THCS Lộc An Đại học GV B2 
   

60 Nguyễn Thị Thủy Chung 03.04.1976 THCS Lộc Bổn Đại học TTCM C1 
   

61 Đặng Thị Ngân Bình 4/2/1977 THCS Lộc Điền Đại học GV B2 
   

62 Trần Thị Thu Hà 18/2/1977 THCS Lộc Thủy Đại học GV B2 
   

63 Nguyễn Thị Biên Thùy 10/10/1978 THCS Lộc Tiến Cao đẳng GV B2 
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64 Nguyễn Hữu Chinh 27.02.1972 TH & THCS LộcHòa Đại học GV B2 
   

65 Lê Tiến Hòa  4/8/1980 THCS Lộc Vĩnh Đại học GV B2 
   

66 Lê Văn Định 8/8/1973 THCS Thị Trấn Phú Lộc Cao đẳng GV B2 
   

67 Trần Xuân Nam 12/7/1976 THCS Vinh Hiền Đại học TTCM B2 
   

68 Cao Huỳnh 12.5.1976 THCS Vinh Hưng Đại học GV B2 
   

69 Nguyễn Cửu Minh Đức 26.10.1980 TH&THCS Lộc Bình Đại học TTCM B2 
   

70 Trương Lâm 9/2/1983 THCS Bán trú Long Quảng Đại học GV B2 
   

71 
Hồ Văn Hải 21/6/1975 THCS A Roàng ĐH GV B2 

   

72 
Huyền Tôn Nữ Vân Đài 14.02.1971 

CV Phòng GD&ĐT Hương 
Trà 

Đại học 
CV B2 

   

73 Trương Thị Anh Thư 23/10/1987 TH Phú Diên 1 Đại học Giáo viên 
B2 

   

74 Đặng Thị Nhi 14/11/1986 TH Vinh An Đại học Giáo viên 
B2 

   

75 Nguyễn Thị Thanh Thúy 25/07/1977 THCS Vinh Thái Cao đẳng Giáo viên B2 
   

 

Danh sách này có 75 giáo viên.  
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGÔN NGỮ  

TIẾNG ANH NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH ngày    /02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế) 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

(ghi đầy đủ) 

Trường Trình độ đào tạo  Vị trí giảng dạy 
Trình độ năng 
lực ngôn ngữ 

Email  

(yêu cầu ghi chính 

xác, không được 

thay đổi) 

 Không chính xác 

không thể vào học 

được 

Điện thoại Ghi chú 

1 Đoàn Thị Minh Trang 02.10.1977 TH Phú Đa 1 Đại học GV B1 
   

2 Hồ Thị Thu Thủy 13/02/1976 Tiểu Học Phú Dương Đại học GV B1 
   

3 Huỳnh Thị Bích Thùy 5/1/1981 TH Lăng Cô Đại học GV B1 
   

4 Lê Thị Hồng Nhi 01.02.1978 TH Phú Thạch Cao đẳng GV B1 
   

5 Nguyễn Thị Hà 1977 TH Trần Quốc Toản Cao đẳng GV B1 
   

6 Nguyễn Thị Loan 01.02.1979  TH Vĩnh Ninh Đại học GV B1 
   

7 Nguyễn Thị Na 13-06-1978 Tiểu Học Vân An Cao đẳng GV B1 
   

8 Nguyễn Thị Tâm 02.03.1987 TH Phú Thuận 1 Đại học GV B1 
   

9 Nguyễn Thị Thanh 01.01.1986 TH Xuân Lộc Đại học GV B1 
   

10 Nguyễn Thị Trà My 3/4/1988 TH Hương Vân Thạc Sĩ GV B1 
   

11 Phạm Thị Bảo Thu 1985 TH Phước Mỹ Đại học GV B1 
   

12 Phạm Thị Tường Vy 07/02/1976 TH số 1 Vinh Thanh Đại học GV B1 
   

13 Quách Ngọc Điềm Chi 2/19/1988 TH Thượng Nhật Đại học GV B1 
   

14 Trần Thị Hồng Tú 20/6/1989 Trường TH Hương Lâm ĐH GV B1 
   

15 Trần Thị Thanh Ngọc 1976 TH Phong Chương 1 Cao đẳng GV B1 
   

16 Đặng Thị Trần Hậu 17.1.1968 Nguyễn Hoàng Đại học GV B1 
   

17 Huỳnh Đình Bình 12/04/1975 THCS DTNT A Lưới CĐSP GV B1 
   

18 Lê Thị Diệu Trang 2/14/1985 THCS Lộc Trì Đại học GV B1 
   

19 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3/20/1967 THCS Lộc Vĩnh Đại học GV B1 
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20 
Nguyễn Thị Nguyên 

Ngọc 
13/01/1981 THCS DTNT A Lưới ĐH GV B1 

   

21 Phạm Hữu Vạng 04.5.1973 TH&THCS Bến Ván Cao đẳng GV B1 
   

22 Bùi Thị Diệu Thùy 19.12.1986 THPT A Lưới Thạc sĩ GV B2 
   

23 Đặng Thị Huế 29/01/1986 THPT Trần Văn Kỷ Đại học GV B2 
   

24 Đoàn Thanh Thư 14.8.1996 THPT Quốc Học Đại học GV B2 
   

25 Hà thị Mai Thuyên 1995 THPT Nguyễn Chí Thanh Đại học GV B2 
   

26 Hà Thị Thu Hồng 12/1/1973 THPT Tam Giang Đại học GV B1 
   

27 Hồ Thị Ái Phương  04.09.1974 THPT A Lưới Đại học GV B2 
   

28 Hồ Thị Hương 05.4.1981 THCS-THPT Hồng Vân Đại học GV B1 
   

29 Hoàng Cao Huy Trâm 1975 THPT Nguyễn Chí Thanh Đại học TTCM B2 
   

30 Hoàng Thị Mến 31.12.1972 THPT Cao Thắng Đại học GV B2 
   

31 Lê Nam Trân 04/01/1984 THPT Hai Bà Trưng Thạc sĩ GV B2 
   

32 Lê Viết Chính 21.10. 1977 THPT A Lưới Đại học GV B2 
   

33 Ngô Thị Ngọc Phước 5/31/1990 THPT Thừa Lưu Đại học GV B1 
   

34 Nguyễn Thị Bích Hường 30/08/1974 THPT Hai Bà Trưng Đại học TTCM B2 
   

35 Nguyễn Thị Hằng 01.04.1972 THPT Cao Thắng Đại học GV B2 
   

36 Nguyễn Thị Hồng Dân 09.02.1990 THPT Chi Lăng Đại học GV B2 
   

37 Nguyễn Thị Hồng Thúy 22/07/1977 THPT Đặng Trần Côn Thạc sĩ TTCM B2 
   

38 Nguyễn Thị Kim Ngân 2/27/1975 THPT Thừa Lưu Đại học HP B1 
   

39 Nguyễn Thị Thúy Lan 25/1/1974 THPT Hương Thủy ĐH GV B2 
   

40 Phạm Trịnh Anh Nhi 28/05/1977 THPT Chi Lăng Đại học TTCM B2 
   

41 Phan Thái Nghi Giang 2/15/1974 Phổ thông DTNT Tỉnh Thạc sĩ TTCM B2 
   

42 Phan Thị Thảo 11/16/1987 THPT Phan Đăng Lưu Thạc sĩ GV B2 
   

43 Phan Văn Quyết 25.02.79 THPT Hương Lâm Đại học GV B2 
   

44 
Thân Lê Nguyên 

Phương 
16.11.1996 THPT Quốc Học Đại học GV B2 

   

45 Trần Thị Ngọc Bích 8/01/1985 THPT Phong Điền ThS GV B2 
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46 Trần Tuấn Thành 15.08.1983 THPT Hương Lâm ThS QLGD HP B2 
   

47 Vũ Quốc Khánh 18.04.1975 THPT A Lưới Đại học GV B2 
   

48 
Trần Lê Như Ngọc 1990 TH số 1 Vinh Thanh Đại học GV B1    

49 
Ngô Thị Kim Phượng 

1986 TH Vĩnh Ninh Cử nhân 
GV 

B1 
   

50 
Trần Thị Ngọc Anh 24/7/1983 TH Phú Đa 3 Đại học GV B1    

1 Nguyễn Thị Thanh 01.01.1986 TH Xuân Lộc Đại học GV B1 
Dự phòng   

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3/20/1967 THCS Lộc Vĩnh Đại học GV B1 
Dự phòng   

3 Phạm Hữu Vạng 04.5.1973 TH&THCS Bến Ván Cao đẳng GV B1 
Dự phòng   

 

Danh sách này có 50 giáo viên và 3 giáo viên dự phòng 
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